
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Giới tính Lớp Ghi chú

1 120002 Trần Gia An 02/04/2007 Nam 12C10

2 120004 Huỳnh Tuấn Anh 30/12/2007 Nam 12C10

3 120009 Nguyễn Thị Như Ái 21/06/2007 Nữ 12C5

4 120016 Dương Bội Bội 08/12/2007 Nữ 12C6

5 120021 Đỗ Thị Diệu Chi 04/06/2007 Nữ 12C6

6 120025 Nguyễn Thị Kim Chương 17/03/2007 Nữ 12C10

7 120026 Phạm Hồng Chương 01/01/2007 Nam 12C5

8 120032 Trần Văn Cửu 08/03/2007 Nam 12C6

9 120033 Đặng Tấn Danh 02/09/2007 Nam 12C5

10 120037 Mai Kiều Diễm 15/06/2007 Nữ 12C5

11 120042 Dương Thị Mỹ Dung 27/04/2007 Nữ 12C10

12 120045 Dương Thị Duyên 09/06/2007 Nữ 12C5

13 120050 Dương Tấn Đàm 25/04/2007 Nam 12C6

14 120054 Trương Quang Đạt 30/09/2007 Nam 12C5

15 120063 Phạm Lê Bích Giang 26/08/2007 Nữ 12C5

16 120065 Lê Duy Gin 05/06/2007 Nam 12C10

17 120066 Trịnh Thị Xuân Ha 19/07/2007 Nữ 12C10

18 120071 Nguyễn Xuân Hải 28/10/2007 Nam 12C5

19 120078 Nguyễn Khánh Hạnh 29/05/2007 Nữ 12C5

20 120083 Võ Thị Nguyệt Hằng 26/08/2007 Nữ 12C5

21 120084 Võ Thị Thúy Hằng 10/03/2007 Nữ 12C5

22 120088 Đinh Thị Kim Hiền 02/12/2007 Nữ 12C6

23 120089 Hồ Phạm Thúy Hiền 07/07/2007 Nữ 12C5

24 120092 Đỗ Thị Nhất Hiếu 11/10/2007 Nữ 12C6

25 120093 Nguyễn Thị Minh Hiếu 26/07/2007 Nữ 12C6
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1 120094 Nguyễn Văn Hiếu 20/01/2007 Nam 12C5

2 120095 Phù Thị Hiếu 14/01/2007 Nữ 12C10

3 120101 Võ Thị Kiều Hoanh 08/06/2007 Nữ 12C6

4 120104 Nguyễn Đức Minh Hoàng 27/11/2007 Nam 12C5

5 120110 Phạm Thị Hồng 03/12/2007 Nữ 12C6

6 120111 Trần Thị Kim Hồng 12/01/2007 Nữ 12C6

7 120113 Nguyễn Thị Hợp 06/09/2007 Nữ 12C10

8 120114 Dương Thị Kim Huệ 30/09/2007 Nữ 12C5

9 120120 Lý Thảo Huyền 05/11/2007 Nữ 12C5

10 120122 Phạm Thị Ngọc Huyền 29/03/2007 Nữ 12C10

11 120123 Quảng Vũ Việt Hùng 26/02/2007 Nam 12C6

12 120126 Nguyễn Phước Hưng 18/09/2007 Nam 12C6

13 120133 Đoàn Thúy Hường 11/06/2007 Nữ 12C6

14 120135 Lê Văn Ka 17/02/2007 Nam 12C6

15 120138 Nguyễn Hồng Khang 30/04/2007 Nam 12C6

16 120139 Phan Nguyên Khang 22/05/2007 Nam 12C5

17 120142 Nguyễn Văn Khánh 17/08/2007 Nam 12C5

18 120144 Phạm Duy Khánh 09/02/2007 Nam 12C10

19 120148 Trương Đình Khoa 26/02/2007 Nam 12C5

20 120159 Phan Ngọc Lan 20/09/2007 Nữ 12C10

21 120160 Bùi Minh Lên 07/04/2007 Nam 12C6

22 120161 Phạm Thị Mỹ Lệ 04/04/2007 Nữ 12C5

23 120163 Đỗ Thị Kiều Linh 14/07/2007 Nữ 12C5

24 120164 Huỳnh Huyền Linh 15/04/2007 Nữ 12C10

25 120174 Trương Thị Hà Ly 19/08/2007 Nữ 12C5
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1 120175 Võ Nguyễn Văn Mãi 24/12/2007 Nam 12C10

2 120183 Nguyễn Hữu Trà My 06/11/2007 Nữ 12C6

3 120186 Lê An Na 08/10/2007 Nữ 12C10

4 120190 Võ Thị Mi Na 16/11/2007 Nữ 12C5

5 120191 Võ Trần Ly Na 27/06/2007 Nữ 12C10

6 120192 Bùi Phương Nam 03/01/2007 Nam 12C10

7 120195 Nguyễn Quỳnh Nga 05/05/2007 Nữ 12C10

8 120198 Lê Thị Ngân 08/07/2007 Nữ 12C5

9 120201 Phạm Nguyễn Hoàng Ngân 03/11/2007 Nữ 12C5

10 120203 Trần Ngọc Hoàng Ngân 07/07/2007 Nữ 12C5

11 120205 Bùi Trọng Nghĩa 23/08/2007 Nam 12C6

12 120211 Nguyễn Nữ Như Nguyên 17/07/2007 Nữ 12C10

13 120221 Mai Anh Nhật 14/08/2007 Nam 12C6

14 120224 Huỳnh Yến Nhi 22/10/2007 Nữ 12C10

15 120229 Nguyễn Phạm Thái Nhiên 14/01/2007 Nữ 12C6

16 120235 Nguyễn Quỳnh Như 25/01/2007 Nữ 12C10

17 120238 Võ Nguyễn Lâm Như 06/06/2007 Nữ 12C6

18 120239 Vũ Thị Loan Như 16/04/2007 Nữ 12C10

19 120244 Võ Duy Phong 20/09/2006 Nam 12C10

20 120255 Tiêu Viết Phước 05/03/2007 Nam 12C5

21 120257 Quảng Thị Hoàng Phượng 27/06/2007 Nữ 12C5

22 120260 Trần Ngọc Quân 10/08/2007 Nam 12C10

23 120263 Võ Văn Quốc 07/07/2007 Nam 12C6

24 120265 Nguyễn Thị Cẩm Quyên 22/09/2007 Nữ 12C5

25 120269 Bùi Thị Xuân Quý 14/10/2007 Nữ 12C6
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1 120270 Nguyễn Đức Quý 02/07/2007 Nam 12C5

2 120272 Nguyễn Tấn Sang 01/12/2007 Nam 12C10

3 120273 Nguyễn Giang Sơn 11/10/2007 Nam 12C10

4 120275 Trần Quang Sơn 19/05/2007 Nam 12C5

5 120277 Nguyễn Nhất Sỹ 24/08/2007 Nam 12C10

6 120280 Võ Phước Tài 30/09/2007 Nam 12C6

7 120282 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 29/10/2007 Nữ 12C6

8 120283 Phạm Thị Mỹ Tâm 19/11/2007 Nữ 12C5

9 120285 Đỗ Thanh Tần 07/08/2007 Nam 12C6

10 120291 Hồ Sỷ Thái 09/02/2007 Nam 12C10

11 120295 Hà Thị Phương Thảo 15/07/2007 Nữ 12C10

12 120305 Lê Viết Thông 07/04/2007 Nam 12C10

13 120306 Phạm Thanh Thống 13/11/2006 Nam 12C6

14 120308 Phan Thị Kim Thu 02/04/2007 Nữ 12C6

15 120309 Phạm Tăng Hoài Thu 08/10/2007 Nữ 12C6

16 120315 Đinh Thị Anh Thư 14/01/2007 Nữ 12C6

17 120316 Nguyễn Anh Thư 27/11/2007 Nữ 12C6

18 120319 Nguyễn Thị Hồng Thương 18/07/2007 Nữ 12C10

19 120321 Đỗ Hà Thanh Tiên 09/09/2007 Nữ 12C5

20 120325 Nguyễn Thị Tiệp 22/11/2007 Nữ 12C10

21 120328 Trần Thị Thu Trang 04/11/2007 Nữ 12C6

22 120329 Đồng Thị Mỹ Trà 10/11/2007 Nữ 12C5

23 120332 Nguyễn Tấn Tràng 02/09/2007 Nam 12C6

24 120333 Nguyễn Văn Trải 21/04/2007 Nam 12C6

25 120334 Hoàng Bảo Trâm 24/05/2007 Nữ 12C10
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1 120337 Nguyễn Thị Thùy Trâm 19/11/2007 Nữ 12C5

2 120339 Phạm Thị Thuỳ Trâm 25/06/2007 Nữ 12C10

3 120346 Phan Nguyễn Minh Triết 22/09/2007 Nam 12C6

4 120347 Phạm Ngọc Minh Triết 14/08/2007 Nam 12C5

5 120355 Nguyễn Thị Thu Trinh 07/04/2007 Nữ 12C5

6 120358 Đinh Hữu Trọng 01/12/2007 Nam 12C10

7 120360 Quảng Công Trọng 23/05/2007 Nam 12C5

8 120363 Võ Phương Truyện 20/05/2007 Nam 12C6

9 120365 Nguyễn Thiên Trường 20/03/2007 Nam 12C10

10 120367 Võ Đức Trường 06/04/2007 Nam 12C6

11 120373 Phan Thanh Tùng 30/08/2007 Nam 12C6

12 120374 Đồng Thanh Tú 12/07/2007 Nam 12C5

13 120375 Đỗ Cẩm Tú 28/09/2007 Nữ 12C5

14 120381 Nguyễn Thị Hạnh Vi 21/02/2007 Nữ 12C5

15 120382 Phan Thị Cẩm Vi 28/11/2007 Nữ 12C6

16 120386 Nguyễn Văn Việt 29/06/2007 Nam 12C5

17 120390 Lê Trung Vĩ 23/07/2007 Nam 12C6

18 120394 Trần Thanh Vũ 04/09/2007 Nam 12C10

19 120396 Đỗ Lê Vy 19/06/2007 Nữ 12C5

20 120397 Nguyễn Bùi Phương Vy 30/08/2007 Nữ 12C5

21 120403 Đỗ Chí Vỹ 06/01/2007 Nam 12C6

22 120404 Phạm Nhật Vỹ 29/10/2007 Nam 12C6

23 120405 Trần Thị Kim Xuyến 05/07/2007 Nữ 12C5

24 120408 Đỗ Vũ Hải Yến 28/01/2007 Nữ 12C6

25 120409 Nguyễn Thị Kim Yến 21/11/2007 Nữ 12C10

26 120415 Trần Thị Như Ý 25/08/2007 Nữ 12C5
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